
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260000879/PCBA-HN
Ngày công bố: 15/05/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

3. Số văn bản của cơ sở: 090506/2026/CV/HSI  Ngày: 15/05/2026

2. Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường Giảng
Võ, Thành phố Hà Nội

Tên thiết bị y tế: Dụng cụ nạo xương

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485:2016

Tên chủ sở hữu: Surtex Instruments Ltd
Địa chỉ chủ sở hữu: Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Các dụng cụ phẫu thuật tiêu chuẩn của Surtex sản xuất
được thiết kế để sử dụng thường quy trong các quy trình phẫu thuật chung.
Tuy nhiên, trách nhiệm của bác sĩ điều trị là lựa chọn các dụng cụ phù hợp cho
từng thủ tục hoặc ứng dụng phẫu thuật cụ thể. Ngoài ra, bác sĩ phẫu thuật chịu
trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên phòng mổ được đào tạo và thông tin đầy
đủ, và họ có kinh nghiệm cần thiết để sử dụng các dụng cụ hiệu quả.

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:



Road, New Malden, London, London, Surrey, KT3 3ST, UNITED
KINGDOM

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Điện thoại cố định: 02466850182 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường Giảng
Võ, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:



STT TÊN THIẾT BỊ Y TẾ
CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ)

QUY CÁCH ĐÓNG 

GÓI (NẾU CÓ)
TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT Địa chỉ cơ sở sản xuất NƯỚC SẢN XUẤT

1

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-520-01

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

2

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm

OR-520-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

3

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 190 mm

OR-520-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

4

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 4, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 190 mm

OR-520-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

5

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 5, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 190 mm

OR-520-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

6

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 6, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 190 mm

OR-520-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

7

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 0, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm

OR-520-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

8

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 00, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm

OR-520-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

9

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 000, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm

OR-520-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

10

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 0000, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm

OR-520-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

11

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

12

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

13

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

14

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 4, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

15

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 5, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

16

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 6, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

BẢNG KÊ CHI TIẾT THIẾT BỊ Y TẾ



17

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 0, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

18

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 00, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

19

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 000, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

20

Dụng cụ nạo xương Volkmann đầu oval, 

kiểu số 0000, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm

OR-522-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

21

Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 5,2 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-524-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

22

Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 6,3 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-524-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

23

Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 3, kích thước đầu 7,4 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-524-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

24

Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 4, kích thước đầu 8,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-524-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

25

Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 4,2 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-524-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

26

Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 3,4 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-524-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

27

Dụng cụ nạo xương Schede cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 2,5 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-524-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

28

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 6,8 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-526-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

29

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 8,5 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-526-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

30

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 3, kích thước đầu 10,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-526-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



31

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 4, kích thước đầu 11,5 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-526-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

32

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 5, kích thước đầu 13,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-526-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

33

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 6, kích thước đầu 14,5 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-526-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

34

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-526-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

35

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-526-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

36

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 000, kích thước đầu 3,6 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-526-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

37

Dụng cụ nạo xương Volkmann cán rỗng, 

đầu oval, kiểu số 0000, kích thước đầu 

2,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm

OR-526-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

38

Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu 

tròn, kiểu số 1, đường kính đầu 6,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-528-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

39

Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu 

tròn, kiểu số 2, đường kính đầu 8,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-528-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

40

Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu 

tròn, kiểu số 3, đường kính đầu 10,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-528-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

41

Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu 

tròn, kiểu số 4, đường kính đầu 12,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-528-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

42

Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu 

tròn, kiểu số 0, đường kính đầu 5,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-528-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

43

Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu 

tròn, kiểu số 00, đường kính đầu 4,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-528-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



44

Dụng cụ nạo xương Bruns cán rỗng, đầu 

tròn, kiểu số 000, đường kính đầu 3,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-528-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

45

Dụng cụ nạo xương Spratt cán rỗng, đầu 

oval, kiểu số 1, kích thước đầu 4,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-530-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

46

Dụng cụ nạo xương Spratt cán rỗng, đầu 

oval, kiểu số 2, kích thước đầu 5,5 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-530-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

47

Dụng cụ nạo xương Spratt cán rỗng, đầu 

oval, kiểu số 3, kích thước đầu 6,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-530-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

48

Dụng cụ nạo xương Spratt cán rỗng, đầu 

oval, kiểu số 4, kích thước đầu 6,8 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-530-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

49

Dụng cụ nạo xương Spratt cán rỗng, đầu 

oval, kiểu số 5, kích thước đầu 7,6 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-530-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

50

Dụng cụ nạo xương Spratt cán rỗng, đầu 

oval, kiểu số 0, kích thước đầu 3,5 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-530-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

51

Dụng cụ nạo xương Spratt cán rỗng, đầu 

oval, kiểu số 00, kích thước đầu 3,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-530-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

52

Dụng cụ nạo xương Spratt cán rỗng, đầu 

oval, kiểu số 000, kích thước đầu 2,3 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-530-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

53

Dụng cụ nạo xương Spratt cán rỗng, đầu 

oval, kiểu số 0000, kích thước đầu 1,6 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-530-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

54

Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu 

oval, kiểu số 1, kích thước đầu 3,8 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm

OR-532-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

55

Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu 

oval, kiểu số 2, kích thước đầu 4,8 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm

OR-532-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

56

Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu 

oval, kiểu số 3, kích thước đầu 5,3 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm

OR-532-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



57

Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu 

oval, kiểu số 4, kích thước đầu 6,0 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm

OR-532-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

58

Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu 

oval, kiểu số 5, kích thước đầu 6,7 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm

OR-532-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

59

Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu 

oval, kiểu số 6, kích thước đầu 7,3 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm

OR-532-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

60

Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu 

oval, kiểu số 0, kích thước đầu 3,3 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm

OR-532-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

61

Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu 

oval, kiểu số 00, kích thước đầu 2,8 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 230 

mm

OR-532-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

62

Dụng cụ nạo xương Bruns cán đặc, đầu 

oval, kiểu số 000, kích thước đầu 2,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

230 mm

OR-532-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

63

Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu 

oval, kiểu số 1, kích thước đầu 6,8 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 

mm

OR-534-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

64

Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu 

oval, kiểu số 2, kích thước đầu 8,5 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 

mm

OR-534-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

65

Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu 

oval, kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 

mm

OR-534-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

66

Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu 

oval, kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 

mm

OR-534-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

67

Dụng cụ nạo xương Scoville thẳng, đầu 

oval, kiểu số 000, kích thước đầu 3,6 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

250 mm

OR-534-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

68

Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống 

dưới, đầu oval, kiểu số 1, kích thước đầu 

6,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm

OR-535-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

69

Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống 

dưới, đầu oval, kiểu số 2, kích thước đầu 

8,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm

OR-535-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



70

Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống 

dưới, đầu oval, kiểu số 0, kích thước đầu 

5,2 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm

OR-535-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

71

Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống 

dưới, đầu oval, kiểu số 00, kích thước 

đầu 4,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm

OR-535-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

72

Dụng cụ nạo xương Scoville cong xuống 

dưới, đầu oval, kiểu số 000, kích thước 

đầu 3,6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm

OR-535-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

73

Dụng cụ nạo xương Scoville cong lên 

trênm kích thước đầu 3,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-537-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

74

Dụng cụ nạo xương Scoville cong lên 

trênm kích thước đầu 4,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-537-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

75

Dụng cụ nạo xương Scoville cong lên 

trênm kích thước đầu 5,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-537-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

76

Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, 

kiểu số 1, kích thước đầu 6,8 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-538-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

77

Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, 

kiểu số 2, kích thước đầu 8,5 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-538-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

78

Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, 

kiểu số 3, kích thước đầu 10,0 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-538-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

79

Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, 

kiểu số 4, kích thước đầu 11,5 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-538-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

80

Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, 

kiểu số 5, kích thước đầu 13,0 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-538-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

81

Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, 

kiểu số 6, kích thước đầu 14,5 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-538-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

82

Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, 

kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-538-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

83

Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, 

kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm

OR-538-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

84

Dụng cụ nạo xương Simon đầu oval, 

kiểu số 000, kích thước đầu 3,6 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 250 mm
OR-538-30

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

85

Dụng cụ nạo xương Caspar thẳng, đầu 

hình chữ nhật, có răng cưa, kích thước 

đầu 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm

OR-540-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



86

Dụng cụ nạo xương Caspar thẳng, đầu 

hình chữ nhật, có răng cưa, kích thước 

đầu 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm

OR-540-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

87

Dụng cụ nạo xương Caspar gập góc, đầu 

hình chữ nhật, có răng cưa, kích thước 

đầu 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm

OR-541-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

88

Dụng cụ nạo xương Caspar gập góc, đầu 

hình chữ nhật, có răng cưa, kích thước 

đầu 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ,
OR-541-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

89

Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, 

kích thước đầu 5,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm

OR-542-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

90

Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, 

kích thước đầu 5,5 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm

OR-542-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

91

Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, 

kích thước đầu 6,4 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm

OR-542-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

92

Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, 

kích thước đầu 8,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm

OR-542-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

93

Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, 

kích thước đầu 9,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm

OR-542-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

94

Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, 

kích thước đầu 11,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm

OR-542-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

95

Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, 

kích thước đầu 12,5 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm

OR-542-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

96

Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, 

kích thước đầu 14,5 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm

OR-542-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

97

Dụng cụ nạo xương Hatfield đầu oval, 

kích thước đầu 16,8mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 230 mm

OR-542-09
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

98

Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích 

thước đầu 5,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ,

OR-544-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

99

Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích 

thước đầu 6,3 mm, chất liệu thép không 

gỉ,

OR-544-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

100

Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích 

thước đầu 7,6 mm, chất liệu thép không 

gỉ,

OR-544-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

101

Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích 

thước đầu 8,9 mm, chất liệu thép không 

gỉ,

OR-544-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

102

Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích 

thước đầu 10,2 mm, chất liệu thép không 

gỉ,

OR-544-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



103

Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích 

thước đầu 11,4 mm, chất liệu thép không 

gỉ,

OR-544-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

104

Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích 

thước đầu 12,7 mm, chất liệu thép không 

gỉ,

OR-544-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

105

Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích 

thước đầu 14,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ,

OR-544-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

106

Dụng cụ nạo xương Cobb đầu oval, kích 

thước đầu 15,2 mm, chất liệu thép không 

gỉ,

OR-544-09
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

107

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, kiểu số 1, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm

OR-546-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

108

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, kiểu số 2, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm

OR-546-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

109

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, kiểu số 3, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm

OR-546-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

110

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, kiểu số 4, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm

OR-546-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

111

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, kiểu số 5, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm

OR-546-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

112

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, kiểu số 6, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 160 mm

OR-546-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

113

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 1, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-547-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

114

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 2, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-547-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

115

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 3, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-547-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

116

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 4, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-547-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

117

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 5, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-547-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

118

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên trái, kiểu số 6, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-547-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



119

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 1, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-548-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

120

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 2, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-548-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

121

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 3, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-548-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

122

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 4, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-548-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

123

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 5, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-548-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

124

Dụng cụ nạo xương kiểu Mỹ (Mod. 

USA) đầu oval, dùng bên phải, kiểu số 6, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 

mm

OR-548-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

125

Dụng cụ nạo xương Halle đầu oval, kiểu 

số 00, kích thước đầu 4,4 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 210 mm

OR-549-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

126

Dụng cụ nạo xương Halle đầu oval, kiểu 

số 0, kích thước đầu 5,2 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 210 mm

OR-549-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

127

Dụng cụ nạo xương Halle đầu oval, kiểu 

số 1, kích thước đầu 6,8 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 210 mm

OR-549-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

128

Dụng cụ nạo xương Daubenspeck đầu 

oval, kiểu số 0000, kích thước đầu 2,8 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm

OR-550-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

129

Dụng cụ nạo xương Daubenspeck đầu 

oval, kiểu số 000, kích thước đầu 3,6 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm

OR-550-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

130

Dụng cụ nạo xương Daubenspeck đầu 

oval, kiểu số 00, kích thước đầu 4,4 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 

mm

OR-550-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

131

Dụng cụ nạo xương Daubenspeck đầu 

oval, kiểu số 0, kích thước đầu 5,2 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 

mm

OR-550-40
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

132

Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu 

oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

125 mm

OR-552-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

133

Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu 

oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

145 mm

OR-552-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



134

Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu 

oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-552-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

135

Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu, 

đầu tròn đường kính 6,5 mm, đầu oval 

kích thước 6,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 130 mm

OR-554-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

136

Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu, 

đầu tròn đường kính 9,0 mm, đầu oval 

kích thước 7,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 160 mm

OR-554-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

137

Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu, 

đầu tròn đường kính 11,0 mm, đầu oval 

kích thước 9,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 200 mm

OR-554-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

138

Dụng cụ nạo xương hai đầu, đầu tròn 

đường kính 6,5 mm, đầu oval kích thước 

6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 210 mm

OR-556-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

139

Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu 

oval, kích thước đầu 3 x 5 mm / 5 x 10 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm

OR-557-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

140

Dụng cụ nạo xương Volkmann hai đầu 

oval, kích thước đầu 4 x 7 mm / 6 x 12 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

220 mm

OR-557-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

141

Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu 

oval, kiểu số 00/0, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 135 mm

OR-558-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

142

Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu 

oval, kiểu số 0/1, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 135 mm

OR-558-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

143

Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu 

oval, kiểu số 1/2, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 135 mm

OR-558-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

144

Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu 

oval, kiểu số 00/00, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 170 mm

OR-559-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

145

Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu 

oval, kiểu số 0/0, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm

OR-559-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

146

Dụng cụ nạo xương Williger hai đầu 

oval, kiểu số 1/1, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm

OR-559-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

147

Dụng cụ nạo xương hai đầu oval, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm OR-561-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

148

Dụng cụ nạo xương Jansen hai đầu oval, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OR-563-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

149

Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu 

oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-565-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



150

Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu 

oval, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-567-17
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

151

Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu 

oval, kiểu số 0, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm

OR-569-00
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

152

Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu 

oval, kiểu số 1, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm

OR-569-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

153

Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu 

oval, kiểu số 2, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm

OR-569-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

154

Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu 

oval, kiểu số 3, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm

OR-569-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

155

Dụng cụ nạo xương Hemingway hai đầu 

oval, kiểu số 4, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm

OR-569-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

156

Dụng cụ nạo xương Lucas đầu nhọn, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 180 

mm

OR-571-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

157

Dụng cụ nạo xương Lucas đầu nhọn, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 

mm

OR-573-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

158

Dụng cụ nạo xương Kerpel đầu oval, nạo 

bên trái, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 145 mm

OR-575-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

159

Dụng cụ nạo xương Kerpel đầu oval, nạo 

bên trái, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 145 mm

OR-575-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

160

Dụng cụ nạo xương Kerpel đầu oval, nạo 

bên phải, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 145 mm

OR-577-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

161

Dụng cụ nạo xương Kerpel đầu oval, nạo 

bên phải, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 145 mm

OR-577-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

162

Dụng cụ nạo xương Molt thẳng, kiểu số 

1, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-580-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

163

Dụng cụ nạo xương Molt thẳng, kiểu số 

2, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-580-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

164

Dụng cụ nạo xương Molt thẳng, kiểu số 

3, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-580-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

165

Dụng cụ nạo xương Molt cong trái, kiểu 

số 5, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-580-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

166

Dụng cụ nạo xương Molt cong phải, kiểu 

số 6, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-580-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

167

Dụng cụ nạo xương Molt cán tròn, 

thẳng, hai đầu, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 190 mm

OR-582-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



179

Dụng cụ nạo xoang Halle dễ uốn, kiểu số 

1, kích thước đầu 4,8 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 210 mm

RH-643-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

180

Dụng cụ nạo xoang Halle dễ uốn, kiểu số 

2, kích thước đầu 5,8 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 210 mm

RH-643-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

181

Dụng cụ nạo xoang Halle dễ uốn, kiểu số 

3, kích thước đầu 6,8 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 210 mm

RH-643-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

182

Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu oval, kích 

thước đầu 7 x 11 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 190 mm

RH-645-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

183

Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu oval, kích 

thước đầu 8 x 11 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 190 mm

RH-645-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

184

Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu oval, kích 

thước đầu 9 x 13 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 190 mm

RH-645-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

185

Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu tròn, 

đường kính đầu 4,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 190 mm

RH-647-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

186

Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu dài nhỏ, 

kích thước đầu 1,5 x 6 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 190 mm

RH-647-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

187

Dụng cụ nạo xoang thẳng, đầu dài nhỏ, 

kích thước đầu 3 x 9 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 190 mm

RH-647-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

188

Dụng cụ nạo xoang gập góc, cắt về phía 

trước, kích thước đầu 7 x 10 mm, chất 

liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 mm

RH-649-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

189

Dụng cụ nạo xoang gập góc, cắt về phía 

sau, kích thước đầu 7 x 10 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 190 mm

RH-649-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

190

Dụng cụ nạo xoang Faulkner hai đầu, 

kích thước 6 mm - 9 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 210 mm

RH-839-21
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

191

Dụng cụ nạo xoang Coakley cong nhẹ, 

kích thước đầu 6 x 9 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 170 mm

RH-841-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

192

Dụng cụ nạo xoang Coakley cong nhiều, 

kích thước đầu 6 x 9 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 170 mm

RH-841-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

193

Dụng cụ nạo xoang Coakley gập góc, 

kích thước đầu 6 x 9 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 170 mm

RH-841-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

194

Dụng cụ nạo xoang Coakley cong nhẹ, 

kích thước đầu 5 x 7 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 170 mm

RH-841-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

195

Dụng cụ nạo xoang Coakley cong nhiều, 

kích thước đầu 5 x 7 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 170 mm

RH-841-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

196

Dụng cụ nạo xoang Coakley đầu tam 

giác, chiều rộng đầu 6 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 170 mm

RH-841-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom
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Dụng cụ nạo xoang trán Kuhn-Bolger 

gập góc 55°, kích thước đầu 3 x 5 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 

mm

RH-849-55
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

198

Dụng cụ nạo xoang trán Kuhn-Bolger 

gập góc 90°, kích thước đầu 3 x 5 mm, 

chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 190 

mm

RH-849-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom


